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TRƯỜNG MẦM NON NHI ĐỨC
LỚP 4B2

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: NGÀNH NGHỀ
Thời gian thực hiện: 4 tuần, từ 25/11 – 20/12/2024

I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: 
 

CHỦ ĐỀ: "NGÀNH NGHỀ"
Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh

3
Nhánh

4

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Địa điểm 
tổ chức

Thuộc lĩnh 
vực Nghề 

sản 
xuất

Nghề 
dịch 
vụ

Nghề 
truyền 
thống 

địa 
phương

Dự án: 
Chú bộ 

đội

 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PTTC # # # # # #

 A. PTVĐ #  # # # # # #

1

Thực hiện đúng kỹ 
thuật và thuần thục 
các động tác trong 
bài tập thể dục 
theo hiệu lệnh, 
nhịp bản nhạc/bài 
hát. Bắt đầu và kết 
thúc động tác đúng 
nhịp.

Tập kết hợp 5 
động tác cơ bản 
trong bài tập thể 
dục

Bài 4: (Hô hấp/ 
Tay/ Lưng, bụng/ 

Chân/ Bật)
Hô hấp: Hít vào 

thở ra kết hợp thổi 
nơ

Tay: Hai tay dang 
ngang, lên cao

Chân: Lần lượt đưa 
từng chân ra trước 

khuỵu gối
Bụng: Hai tay lên 
cao gập người tay 

chạm mũi chân
Bật: Bật tại chỗ

Sân chơi 
khu 1 Thể chất TDS TDS TDS TDS
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2

Thực hiện một số 
động tác phù hợp 
với bản nhạc, điệu 
nhảy

Trẻ thực hiện một 
số động tác phù 
với độ tuổi 

Trẻ thực hiện một 
số động tác phù 
hợp với các điệu 
nhảy Dân vũ

Sân chơi 
khu 1 Thể chất   HĐNT  

3

Giữ được thăng 
bằng cơ thể khi 
thực hiện vận động 
đi bước dồn Trước  
trên ghế thể dục

Phối hợp nhịp 
nhàng các cơ 
quan, giữ thăng 
bằng cơ thể khi 
thực hiện vận 
động: Đi bước dồn 
Trước trên ghế thể 
dục

Đi bước dồn trước 
trên nghế TD

Phòng thể 
chất Thể chất  HĐH   

4

Đá được quả bóng 
vào đích ở khoảng 
cách xa 1,5m với 
đích rộng 0,6m

Phối hợp nhịp 
nhàng các cơ 
quan, kiểm soạt 
được cơ thể khi 
thực hiện vận 
động: Đá bóng 
vào gôn

 Đá bóng vào gôn Sân chơi 
khu 1 Thể chất HĐH   HĐNT

5

Trườn thẳng 
hướng đích, liên 
tục 2m và theo khả 
năng

Phối hợp nhịp 
nhàng các bộ phận 
của cơ thể thực 
hiện vận động: 
Trườn theo hướng 
thẳng

Trườn theo hướng 
thẳng Lớp học Thể chất    HĐH
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6

Trèo qua ghế dài 
1,5m x 30cm khéo 
léo, nhanh nhẹn và 
đúng kỹ thuật

Phối hợp nhịp 
nhàng các bộ phận 
của cơ thể thực 
hiện vận động: 
Trèo qua ghế dài 
1,5m x 30cm một 
cách khéo léo, 
nhanh nhẹn đúng 
kỹ thuật

Trèo qua ghế dài 
1,5m x 30cm

Phòng thể 
chất Thể chất   HĐH  

7

Biết phối hợp 
chuyền bắt bóng 
qua chân liên tục, 
không làm rơi 
bóng

Phối hợp nhịp 
nhàng với bạn để 
thực hiện vận 
động: Chuyền, bắt 
bóng qua chân

Chuyền, bắt bóng 
qua chân

Sân chơi 
khu 1  HĐNT  HĐNT  

8 Cắt, xé thành thạo 
theo đường thẳng

Dùng kéo Cắt, 
dùng tay xé đường 
thẳng dài hơn 
10cm

Hoạt động góc: 
chơi ở góc tạo hình Lớp học Thể chất HĐG HĐG  HĐG

9 Xếp chồng được 
10-12 khối

Xếp chồng các 
hình khối

Hoạt động góc: 
chơi ở góc xây 
dựng

Lớp học Thể chất HĐG HĐG HĐG HĐG

 B. GD DD VÀ SK # # # #  # #

10

Biết 4 nhóm thực 
phẩm và phân loại 
một số thực phẩm 
theo nhóm

Nhận biết tên một 
số thực phẩm 
thông thường và 
các nhóm thực 
phẩm (trên tháp 
dinh dưỡng)

Dạy trẻ tên một số 
thực phẩm quen 
thuộc, thông 
thường qua góc 
chơi, giờ ăn.

Lớp học Thể chất VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN
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11

Biết ý nghĩa của 
việc ăn để giúp cơ 
thể cao lớn, khỏe 
mạnh, thông minh. 
Biết ăn nhiều loại 
thức ăn khác nhau 
để cơ thể có đủ 
chất dinh dưỡng. 

Giá trị dinh dưỡng 
của một số loại 
thực phẩm

Trò chuyện: Giá trị 
dinh dưỡng của 
một số loại thực 
phẩm

Lớp học Thể chất VS-AN HĐC VS-AN VS-AN

12

Biết chọn thực 
phẩm sạch, tươi 
ngon có lợi cho 
sức khỏe

Lựa chọn thực 
phẩm sạch, tươi 
ngon có lợi cho 
sức khỏe

Phân biệt thực 
phẩm tươi ngon Lớp học Thể chất HĐC HĐG HĐG HĐG

13

Làm quen một số 
cách bảo quản 
thực phẩm/ thức ăn 
đơn giản.

Một số cách bảo 
quản thực phẩm/ 
thức ăn đơn giản

Dạy trẻ một số 
cách đơn giản về 
bảo quản thực 
phẩm, thức ăn: 
Như sơ chế, rửa, 
đóng gói, cấp 
đông,..

Lớp học Thể chất HĐG HĐC HĐG HĐG

14

Nhận biết một số 
nguyên nhân gây 
ra hỏa hoạn và 
cách phòng tránh

Một số kĩ năng 
phòng tránh hỏa 
hoạn

Kĩ năng thoát 
hiểm khi gặp hỏa 
hoạn

Lớp học Thể chất   HĐC  

Tìm hiểu cách xử 
lý khi ngã chảy 
máu

Lớp học Thể chất HĐC    

16

Biết gọi người lớn 
khi gặp một số 

trường hợp khẩn 
cấp

Một số trường hợp 
khẩn cấp (cháy, có 

người rơi xuống 
nước, ngã chảy 

máu,..)
Tìm hiểu cách xử 
lý trường hợp khẩn 
cấp có cháy

Lớp học Thể chất   HĐC  



5

 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PTNT # # #  # #

 A. KPKH # # # # #  # #

1

Biết sử dụng 1 số 
đồ dùng thiết bị 
làm các thí 
nghiệm đơn giản

Biết sử dụng 1 số 
đồ dùng thiết bị 
làm các thí 
nghiệm đơn giản

Thí nghiệm với 
nam châm

Phòng 
Steam Nhận thức HĐG HĐG   

QS các loại rau Sân chơi 
khu 4 Nhận thức  HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT 

2

Biết đặc điểm bên 
ngoài của cây, hoa, 
quả gần gũi, ích lợi 
và tác hại đối với 

con người

Tên gọi, đặc điểm, 
ích lợi... của các 

loại rau Thực hành chăm 
sóc vườn rau Lớp học Nhận thức  HĐNT HĐNT  

3

Quan tâm đến số 
lượng và biết đếm 
trên các đối tượng 
giống nhau, đếm 
đến 10 và đếm 
theo khả năng

Đếm trên đối 
tượng trong phạm 
vi 10 và đếm theo 
khả năng

Dạy trẻ đếm 
ngược, đếm xuôi 
trong phạm vi 10

Lớp học Nhận thức HĐG HĐG HĐG HĐG

4
Biết sử dụng các 
số từ 1 - 5 để chỉ 
số lượng, số thứ tự

Biết đếm trên đối 
tượng, nhận ra số 
lượng 4 và nhận 
dạng được chữ số 
4 và đặt thẻ số

 Đếm đến 4. Nhân 
biết các nhóm có 4 
đối tượng. Nhận 
biết số 4

Lớp học Nhận thức HĐH HĐG HĐG HĐG



6

5

Có khả năng nhận 
biết ý nghĩa các 
con số được sử 
dụng trong cuộc 
sống hằng ngày

Nhận biết ý nghĩa 
các con số được 
sử dụng trong 
cuộc sống hằng 
ngày 

Nhận biết số điện 
thoại khẩn cấp 
(113,114,115)

Lớp học Nhận thức HĐG HĐG HĐG HĐG

Sử dụng được 
dụng cụ để đo độ 
dài, dung tích của 
3 đối tượng, nói 
kết quả đo và so 
sánh

Đo độ dài một vật 
bằng một đơn vị 
đo

 Đo độ dài một vật 
bằng một đơn vị đo Lớp học Nhận thức   HĐH  

6

 
Đo độ dài 1 vật 
bằng các đv vị đo 
khác nhau

Đo độ dài 1 vật 
bằng các đv vị đo 
khác nhau

Lớp học Nhận thức   HĐG HĐG

7
Nhận biết được 
các buổi: sáng, 
trưa, chiều, tối

Nhận biết các 
buổi: sáng, trưa, 
chiều, tối

Dạy trẻ quan sát 
tranh ảnh video, 
nhận biết các buổi 
trong ngày

Lớp học Nhận thức HĐNT  HĐNT HĐNT

 C. KPXH # # # # #  # #

Tìm hiểu về chú bộ 
đội Lớp học Nhận thức    HĐC

8

Kể được tên, công 
việc, công cụ, sản 
phẩm/ ích lợi… 
của một số nghề 

phổ biến khi được 
hỏi, trò chuyện

Tên gọi; đặc điểm 
trang phục, công 
viêc; nơi làm việc 

nghề bộ đội
KP trang phục 
chú bộ đội Lớp học Nhận thức    HĐH
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Tên gọi; trang 
phục, công viêc; 
đồ dùng nơi làm 
việc nghề công 
nhân

Trò chuyện công 
việc cô chú công 
nhân

Lớp học Nhận thức  HĐC   

Tên gọi; trang 
phục, công viêc 
nơi làm việc bác 
bảo vệ

QS trò chuyện 
công việc bác bảo 
vệ

Lớp học Nhận thức HĐNT    

Tên gọi; trang 
phục, công viêc; 
dụng cụ nơi làm 
việc nghề y

Quan sát, khám 
phá, trò chuyện về  
nghề bác sỹ

Lớp học Nhận thức HĐC    

QS cô lao công Sân chơi 
khu 3 Nhận thức  HĐNT   

 
 

Tên gọi, công 
viêc; đồ dùng, sản 
phẩm nơi làm việc 
nghề nông nghiệp Tìm hiểu về nghề 

nông Lớp học Nhận thức  HĐH   

 QS cô giáo Sân chơi 
khu 1 Nhận thức HĐNT    

 

Tên gọi, công 
viêc; đồ dùng, nơi 
làm việc nghề giáo 

viên
Trò chuyện, tìm 
hiểu nghề giáo 
viên

Lớp học Nhận thức   HĐC  

9

Kể tên, nói được 
đặc điểm một số 
ngày lễ hội, biết 

các hoạt động diễn 
ra trong ngày lễ 

Trẻ biết tên và đặc 
điểm của ngày 

QĐNDVN 22/12 

Trò chuyện, xem 
tranh ảnh video 
đàm thoại về các 
hoạt động trong 
ngày 22/12,

Lớp học Nhận thức    HĐC
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hội 
 Thực hành duyệt 
binh làm chú bộ 
đội

Lớp học Nhận thức    HĐNT

 III. LV GIÁO DỤC PTNN # # #  # #

 A. Nghe hiểu lời nói # # # #  # #

1

Có khả năng nghe 
hiểu nội dung 
truyện kể, truyện 
đọc phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề 
thực hiện

Nghe hiểu nội 
dung truyện kể, 
truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi và 
chủ đề NN

Truyện: Thần sắt Lớp học Ngôn ngữ   HĐH  

 B. SD lời nói trong cuộc sống hằng 
ngày # # # #  # #

2
Kể lại, thuyết trình 
đơn giản mộ hoạt 
động đã dễn ra

Kể chuyện sáng 
tạo về chủ đề Kể chuyện sáng 

tạo 
Phòng thư 
viện Ngôn ngữ HĐC   HĐC

3

Biết bày tỏ tình 
cảm, nhu cầu và 
hiểu biết của bản 
thân bằng các câu 
đơn, câu ghép, câu 
khẳng định, câu 
phủ định

 Sử dụng các câu 
đơn, câu ghép, câu 
khẳng định, câu 
phủ định để bài tỏ 
tình cảm, nhu cầu, 
hiểu biết của bản 
thân với người 
giao tiếp

Thông qua sinh 
hoạt hàng ngày Lớp học Ngôn ngữ ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

4
Có khả năng đọc 
thuộc bài thơ, ca 

dao, đồng dao phù 

Đọc thuộc bài thơ, 
ca dao, đồng dao, 
hò vè phù hợp độ 

Thơ: Bé làm bao 
nhiêu nghề Lớp học Ngôn ngữ  HĐH HĐC  
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Thơ: Qùa của bố Lớp học Ngôn ngữ    HĐH
hợp độ tuổi và chủ 

đề thực hiện
tuổi và chủ đề .....

Thơ: Làm bác sĩ Lớp học Ngôn ngữ HĐH    

5

Biết sử dụng các 
từ biểu thị sự lễ 
phép trong giao 
tiếp

Sử dụng các từ 
biểu thị sự lễ phép 
"Vâng ạ"; "Dạ"; 
"Thưa", … trong 
giao tiếp

Thực hành: Sử 
dụng các từ "Vâng 
ạ"; "Dạ"; "Thưa"…

Lớp học Ngôn ngữ ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

6

Biết cầm sách 
đúng chiều và giở 
từng trang để xem 
tranh ảnh. "Đọc" 
sách theo tranh 
minh họa ("đọc 
vẹt")

Làm quen với 
cách đọc và viết 
tiếng Việt:
+ Hướng đọc, viết: 
từ trái sang phải, 
từ dòng trên 
xuống dòng dưới
+ Hướng viết của 
các nét chữ; đọc 
ngắt nghỉ sau các 
dấu

Dạy trẻ kĩ năng 
xem sách

Phòng thư 
viện Ngôn ngữ HĐC HĐC HĐG HĐG

 IV. LV TC - KNXH # # # #  # #

 A. Phát triển tình cảm # # # #  # #

1
Biết tự chọn đồ 
chơi, trò chơi theo 
ý thích

Trẻ có kỹ năng lựa 
chọn, lấy, sắp xếp 
đồ chơi và  lựa 
chọn trò chơi phù 
hợp với đồ chơi 
mình chọn.

Dạy trẻ kĩ năng 
chơi ở các góc chơi Lớp học TCKNXH  HĐG HĐG HĐG
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Trẻ biết quét nhà Dạy trẻ quét nhà Lớp học TCKNXH  HĐG  HĐG

Trẻ biêt làm hoa 
quả xiên que

HĐ trải nghiệm: 
Làm hoa quả xiên 
que

Lớp học TCKNXH HĐH  HĐG  

Gọt củ quả Gọt củ quả Lớp học TCKNXH HĐG  HĐG  

2
Cố gắng thực hiện 
công việc đơn giản 

đến cùng

Tách hột hạt Tách hột hạt Lớp học TCKNXH  HĐG  HĐG

3

Nhận biết được 
cảm xúc vui, buồn, 
sợ hãi, tức giận, 
ngạc nhiên qua nét 
mặt, lời nói, cử 
chỉ, qua tranh ảnh

Biểu lộ trạng thái 
cảm xúc, tình cảm 
phù hợp qua cử 
chỉ, giọng nói, trò 
chơi, hát, vận 
động, vẽ, nặn, xếp 
hình

Dạy trẻ quan sát, 
nhận xét, đánh giá, 
phán đoán thông 
qua thái độ của 
người giao tiếp

Lớp học TCKNXH ĐTT ĐTT   

4

Biết yêu mến, 
quan tâm và thể 
hiện tình cảm đối 
với mọi người mọi 
vật, 
 cảnh vật xung 
quanh qua lời nói 
cử chỉ hành động 
việc làm

Yêu mến, quan 
tâm và thể hiện 
tình cảm đối với 
mọi người mọi 
vật, cảnh vật xung 
quanh qua lời nói 
cử chỉ hành động 
việc làm

Cháu yêu chú bộ 
đội Lớp học TCKNXH    HĐC

 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PTTM # # #  # #

 A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên 
nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật # # #  # #
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1

Thích thú, ngắm 
nhìn, chỉ, sờ  và 

biết sử dụng các từ 
gợi cảm nói lên 

cảm xúc của mình 
trước vẻ đẹp nổi 
bật (về màu sắc, 

hình dáng, bố 
cục…) của tác 
phẩm tạo hình

Trẻ thích ngắm 
nhìn vẻ đẹp nổi 

bật của các sự vật, 
hiện tượng trong 
thiên nhiên, cuộc 
sống và tác phẩm 

nghệ thuật

QS, ngắm nhìn, trẻ 
bộc lộ cảm xúc, thể 

hiện hành động 
trước mọi vẻ đẹp

Sân chơi 
khu 1 Thẩm mỹ HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

 B. Một số kĩ năng trong hoạt động AN và hoạt động TH # # #  # #

2

Thích nghe các bài 
hát, bản nhạc 
(nhạc thiếu nhi, 
dân ca) theo chủ 
đề, phù hợp với độ 
tuổi

Nghe và nhận ra 
các loại nhạc khác 
nhau (nhạc thiếu 
nhi, dân ca)

Trẻ nghe các bài 
hát phù hợp với 

chủ đề qua phương 
tiện thông tin đại 

chúng, nghe người 
khác hát.........

Lớp học Thẩm mỹ ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

Hát: Lớn lên cháu 
lái máy cày Lớp học Thẩm mỹ   HĐH  

Hát: Cháu yêu cô 
chú công nhân Lớp học Thẩm mỹ HĐH    

Hát: Chú bộ đội Lớp học Thẩm mỹ    HĐC

3
Có khả năng hát rõ 
lời,đúng giai điệu 

các bài hát

Nghe và nhận ra 
các loại nhạc khác 
nhau (nhạc thiếu 

nhi, dân ca)

Hát: Cháu yêu cô 
thợ dệt Lớp học Thẩm mỹ  HĐC   

4
Có khả năng vận 
động nhịp nhàng 

theo nhịp điệu các 

Vận động nhịp 
nhàng theo nhịp 
điệu các bài hát, 

VĐ theo nhịp: 
Cháu thương chú 
bộ đội

Lớp học Thẩm mỹ    HĐH
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bài hát, bản nhạc 
với các hình thức 
(vỗ tay theo nhịp, 

tiết tấu, múa)

bản nhạc với các 
hình thức (vỗ tay 
theo nhịp, tiết tấu, 

múa)

VĐTTPH: Cháu 
yêu cô chú công 
nhân…

Lớp học Thẩm mỹ  HĐH HĐC  

Làm dụng cụ các 
nghề Lớp học Thẩm mỹ HĐG HĐG HĐG  

5

Biết phối hợp các 
nguyên vật liệu 

tạo hình để tạo ra 
sản phẩm

Phối hợp các 
nguyên vật liệu 

tạo hình, vật liệu 
trong thiên nhiên 
để tạo ra các sản 

phẩm

Làm mũ tặng 
chú bộ đội Lớp học Thẩm mỹ    HĐH

Vẽ quà tặng chú 
bộ đội Lớp học Thẩm mỹ    HĐG

Vẽ đồ dùng nghề 
nông Lớp học Thẩm mỹ  HĐH   6

Biết vẽ phối hợp 
các nét thẳng, 

xiên ngang, cong 
tròn tạo thành 

bức tranh có màu 
sắc và bố cục

Vẽ phối hợp các 
nét thẳng, xiên 

ngang, cong tròn 
tạo thành bức 

tranh có màu sắc 
và bố cục Vẽ đồ dùng bác 

thợ xây Lớp học Thẩm mỹ   HĐH  

7

Biết làm lõm, dỗ 
bẹt, bẻ loe, vuốt 
nhọn, uốn cong 
đất nặn để nặn 
thành sản phẩm 
có nhiều chi tiết

Làm lõm, dỗ bẹt, 
bẻ loe, vuốt 
nhọn, uốn cong 
đất nặn để nặn 
thành sản phẩm 
có nhiều chi tiết

Tiết học: Nặn 
theo ý thích Lớp học Thẩm mỹ HĐG HĐG HĐG  
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Tổng số
 31 33 34 34

Lĩnh vực thể chất  10 8 11 9
Lĩnh vực nhận thức  8 9 8 9
 Lĩnh vực ngôn ngữ  5 4 5 5
Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã 
hội  3 4 3 4

Chia theo lĩnh 
vực

Lĩnh vực thẩm mỹ  5 7 7 6
Đón trả trẻ  4 4 3 3
Thể dục sáng  1 1 1 1
Hoạt động góc  9 12 13 13
Hoạt động ngoài trời  5 5 5 5
Vệ sinh - ăn ngủ  2 1 2 2
Hoạt động chiều  5 5 5 5
Thăm quan dã ngoại  0 0 0 0
Lễ hội  0 0 0 0

Chia theo hoạt 
động trong chế 
độ sinh hoạt

Hoạt động học  5 5 5 5
Giờ thể chất

 1 1 1 1

Giờ nhận thức
 1 1 1 1

Giờ ngôn ngữ
 1 1 1 1

Giờ TCKNXH
 1 0 0 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CỘNG TỔNG 
SỐ NỘI DUNG 
PHÂN BỔ VÀO 

CHỦ ĐỀ 
NHÁNH

Chia cụ thể hoạt động học

Giờ thẩm mĩ
 1 2 2 2
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          II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự 
điều chỉnh (nếu 

có)
Nghề phổ biến quen thuộc 1 Từ 25/11 đến 29/11 Trần Thị Thanh hương

Nghề sản xuất 1 Từ 02/12 đến 06/12 Bùi Thị Hằng

Nghề truyền thống địa phương 1 Từ 09/12 đến 13/12 Trần Thị Thanh hương

Dự án: Chú bộ đội 1 Từ 16/12 đến 20/12 Bùi Thị Hằng

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh 1: Nghề dịch vụ Nhánh 2: Nghề sản xuất Nhánh 3: Nghề truyền 
thống địa phương

Nhánh 4: Dự án “Chú bộ 
đội”

- Lập kế hoạch chăm sóc 
giáo dục trẻ về chủ đề.
- Trò chuyện, trao đổi, 
tuyên truyền tới phụ 
huynh về nội dung, mục 
tiêu trong nhánh: Nghề 
phổ biến quen thuộc: 
công an, bác sỹ, kỹ sư, 

- Lập kế hoạch chăm sóc 
giáo dục trẻ về chủ đề.
- Trò chuyện, trao đổi, 
tuyên truyền tới phụ 
huynh về nội dung, mục 
tiêu trong nhánh: Nghề 
sản xuất.
- Cô và trẻ phối hợp cùng 

- Lập kế hoạch chăm sóc 
giáo dục trẻ về chủ đề.
- Trò chuyện, trao đổi, 
tuyên truyền tới phụ huynh 
về nội dung, mục tiêu 
trong nhánh: Nghề truyền 
thống địa phương: xây 
dựng, nghề mộc, nghề 

- Lập kế hoạch chăm sóc 
giáo dục trẻ về chủ đề.
- Trò chuyện, trao đổi, tuyên 
truyền tới phụ huynh về 
nhánh: Chú bộ đội 
- Khảo sát sự hứng thú của 
trẻ về chủ đề, những chuẩn bị 
để thực hiện tốt chủ đề.
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Giáo 
viên

bán hàng....
- Cô và trẻ phối hợp 
cùng nhau  tạo môi 
trường 
- Tranh ảnh, tài liệu về 
các nghề : Công an, bác 
sĩ, bán hàng, cắt tóc…
- Các nguyên vật liệu 
phục vụ cho góc chơi.
- Tranh cung cấp, kỹ 
năng về nấu ăn
- Nhạc các bài hát về chủ 
đề.

nhau  tạo môi trường. 
- Một số đồ chơi và các 
nguyên vật liệu trong góc 
chơi.
- Nhạc các bài hát: Lớn 
lên cháu lái máy cày , 
cháu yêu cô chú công 
nhân.

may, công nhân...
- Cô và trẻ phối hợp cùng 
nhau  tạo môi trường 
- Một số đồ chơi và các 
nguyên vật liệu trong góc 
chơi.
- Tranh truyện: Thần sắt

- Cô và trẻ phối hợp cùng 
nhau  tạo môi trường 
- Lên kế hoạch cho trẻ tham 
gia ngày hội: Những chiến sĩ 
tí hon
- Cùng trẻ tập luyện cho buổi 
lễ hội.
- Nhạc các bài hát về chú bộ 
đội.
- Tranh ảnh, trang phục bộ 
đội cho cô và cháu.
- Nguyên vật liệu cần thiết 
cho chủ đề.

Nhà 
trường

- Duyệt kế hoạch chủ đề
- Bổ sung các nguyên vật liệu để cô và trẻ tạo sản phẩm chủ đề 
- Chuẩn bị loa đài, phông, bảng tuyên truyền về ngày 22/12
- Lên kế hoạch cụ thể cho các lớp tham gia sân chơi: Chiến sĩ tí hon.

Phụ 
huynh

- Cung cấp và giới thiệu 
cho trẻ 1 số nghề dịch 
vụ: Bác sĩ, bán hàng, cắt 
tóc ...
- Ủng hộ các nguyên vật 
liệu

- Trò chuyện với trẻ về 
nghề sản xuất. 
- Ủng hộ cho các cháu 
tranh ảnh, đồ chơi , họa 
báo.

- Ủng hộ cho các cháu 
tranh ảnh, đồ chơi , họa 
báo, 
- Ủng hộ các nguyên vật 
liệu: Vải vụn,bìa cứng , 
hộp nhựa, thước đo, ..

- Dạy trẻ biết công việc của 
chú bộ đội
- Xem , quan sát các đồ dùng 
của chú bộ đội 
- Ủng hộ cho trẻ các nguyên 
vật liệu.

Trẻ - Sưu tầm cùng ba mẹ  
các tranh có liên quan tới 
chất dinh dưỡng, món ăn 
hàng ngày 
- Cùng các cô tạo môi 
trường hoạt động.

- Cùng cô tạo môi trường
- Cùng bố mẹ trẻ trò 
chuyện về nghề sản xuất.

- Làm đô dùng của  bác 
thợ xây , thợ mộc...
- Tâm thế vui tươi khi đến 
trường

- Cùng các cô tạo môi trường 
hoạt động.
- Tạo ra các sản phẩm về chủ 
đề.
- Tham gia các hoạt động chào 
mừng ngày 22/ 12.
- Tâm thế vui tươi, phấn khởi 
khi tham gia các hoạt động tập 
thể.
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
Phân phối vào các ngày trong tuầnT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ  6 Thứ  7

Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Đón trẻ ào lớp.
- Trò chuyện về 1 số nghề: công nhân xây dựng, bác nông dân, bác sĩ, kĩ sư, kế toán, chú bộ 
đội...
- Thực hiện các bảng HĐ chung
- Vận động bài hát: Cháu yêu cô chú công nhân, chú bộ đội, lớn lên cháu lái máy cày.....
- Xem video về các chú bộ đội, trò chuyện về các chú bộ đội (E1)
- Trò chuyện về giao tiếp văn minh( biết chào hỏi lễ phép, biết giữ vệ sinh nơi công cộng...)

2 Thể dục sáng

- Động tác hô hấp: Ngửi hoa
- Động tác tay: Hai tay gập trước ngực, đưa ra trước
- Động tác bụng: Đứng nghiêng người sang hai bên
- Động tác chân: Đứng đưa một chân ra phía trước
- Động tác bật: Bật tách khép chân
Tập theo bài: Cháu yêu cô chú công nhân, Lớn lên cháu lái máy cày 

Nghề 
dịch vụ

Ngày
25/11/ 2024

PTTC
Đá bóng vào 

gôn

Ngày 
26/11/2024

PTNT
Số 4 (Tiết 1)

Ngày
27/11/2024

PTTC-
KNXH

Làm hoa quả 
xiên que

Ngày
28/11/2024

PTNN
Thơ: Làm bác 

sĩ

Ngày 
29/11/2024

PTTM
Hát: Cháu yêu 
cô chú công 

nhân

Ngày 
30/11/2024

PTNN
Ôn thơ: Làm 

bác sĩ

3
Hoạt 
động 
học

Nghề 
sản xuất 

Ngày
02/12/2024

PTTC
Đi bước dồn 

trước trên 
ghế thể dục

Ngày 
03/12/2024
Tìm hiểu về 
nghề nông

Ngày
04/12/2024        

PTTM
Vẽ đồ dùng 
nghề nông

Ngày
05/12/2024

PTNN
Thơ: Bé làm 

bao nhiêu 
nghề

Ngày 
06/12/2024

PTTM
Dạy VĐ 

TTPH: Cháu 
yêu cô chú 
công nhân

Ngày
07/12/2024

PTNN
Ôn thơ: Bé 

làm bao 
nhiêu nghề
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ  6 Thứ  7
Ghi 
chú

Nghề 
truyền 
thống 

địa 
phương

Ngày
09/12/2024

PTTC
Trèo qua ghế 
dài 1,5*30cm

Ngày 
10/12/2024
Đo độ dài 1 
vật bằng 1 
đơn vị đo

Ngày 
11/12/2024

PTTM
Vẽ đồ dùng 
bác thợ xây

Ngày
 12/12/2024

PTNN
Truyện: Thần 

sắt 

Ngày
13/12/2024

PTTM
Hát: 
Lớn lên 
cháu lái máy 
cày

Ngày
 14/12/2024

PTNN
Ôn truyện: 
Thần sắt

Dự án: 
Chú bộ 
đội 

Ngày
16/12/2024

PTTC
Trườn theo 

hướng thẳng

Ngày 
17/12/2024

PTNT
Khám phá 
trang phục 
của chú bộ 

đội. (E2, E3)

Ngày 
18/12/2024

PTTM
VĐ theo 

nhịp:  Cháu 
thương chú 

bộ đội 

Ngày
19/12/2024

PTNN
Thơ: Qùa của 

bố

Ngày
20/12/2024

PTTM
Làm mũ tặng 

chú bộ đội 
(E4, E5)

Ngày
19/12/2024

PTNN
Ôn thơ: Qùa 

của bố

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nghề 
dịch vụ 

Ngày
25/11/ 2024

- Quan sát 
nhận biết các 
buổi trong 
ngày
- TC: Dung 
dăng dung dẻ
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 
26/11/2024

- Quan sát,  
trò chuyện 
công việc bác 
bảo vệ.
 - TC: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi theo ý 
thích

Ngày
27/11/2024

- QS cô giáo 
em
- TC: Kéo co
- Chơi theo ý 
thích

Ngày
28/11/2024

- Quan sát 
khung cảnh 
sân trường và 
bộc lộ cảm 
xúc của trẻ. 
- TC: Rồng 
rắn lên mây.
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 
29/11/2024

- QS vườn rau 
lớp B2
- TC: Xi bô 
khoai
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 
30/11/2024

- QS rau cải
- TC: Ai đoán 
giỏi
- Chơi theo ý 
thích
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ  6 Thứ  7
Ghi 
chú

Nghề 
sản xuất

Ngày
02/12/2024

- Quan sát 
vườn rau cải
- TCVĐ: 
Rồng rắn lên 
mấy
- Chơi tự do 

Ngày 
03/12/2024

- QS vườn rau 
bắp cải
- Thực hành 
chăm sóc 
vườn rau.
- Chơi tự do

Ngày
04/12/2024

- QS cô lao 
công 
- Chơi TC: 
Chuyền, bắt 
bóng qua
- Chơi tự do

Ngày
05/12/2024

- Quan sát 
vườn rau cải 
cúc
- TCVĐ: Xi 
bô khoai
- Chơi tự do

Ngày 
06/12/2024

- QS bộc lộ 
cảm xúc trước 
vẻ đẹp thiên 
nhiên
 - Chơi TC: 
mèo đuổi chuột
- Chơi theo ý 
thích
vườn rau

Ngày 
07/12/2024

- QS giàn rau 
bí
- TC: Dung 
dăng dung dẻ
- Chơi tự do

Nghề 
truyền 
thống 

địa 
phương

Ngày
09/12/2024

- Trẻ thực 
hiện một số 
động tác phù 
hợp với các 
điệu nhảy Dân 
vũ
 - QS, nhận 
biết các buổi 
trong ngày.
- Chơi ý thích

Ngày 
10/12/2024

- Chăm sóc 
vườn rau
- Chơi TC: 
Rồng rắn lên 
mây 
- Chơi theo ý 
thích 

Ngày
11/12/2024

- QS vườn 
thuốc nam
- TC: Bắt 
chước tạo 
dáng
- Chơi theo ý 
thích 

Ngày
12/12/2024

- Tập các 
điệu nhảy 
dân vũ.
- QS ngắm 
nhìn, bộc lộ 
cảm xúc trước 
vẻ đẹp của 
trường.
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 
13/12/2024

- Quan sát 
vườn đỗ
- Chơi TC: Bịt 
mắt bắt dê 
- Chơi theo ý 
thích

Ngày
13/12/2024

- QS vườn lá 
lốt
- Chăm sóc 
vườn rau.
- Chơi theo ý 
thích

Dự án: 
Chú bộ 

đội 

Ngày
15/12/2024

- Nhận biết 
các buổi trong 
ngày. 

Ngày 
16/12/2024

- QS vườn rau 
ngải

Ngày
17/12/2024

- Tập làm chú 
bộ đội hành 

Ngày
18/12/2024

- Quan sát 
vườn rau lớp 

Ngày 
19/12/2024

- Bé làm chú 
bộ đội
- Chơi TC: 

Ngày
20/12/2024

- Quan sát 
vườn rau cải
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ  6 Thứ  7
Ghi 
chú

- TC: Lộn cầu 
vòng
- Chơi theo ý 
thích 

- TCVĐ: Nhảy 
lò cò.
- Chơi theo ý 
thích 

quân
- Chơi TC: 
Xi bô khoai
- Chơi theo ý 
thích

B2
- TCVĐ: Xi 
bô khoai
- Chơi theo ý 
thích

Kéo co
 - Chơi theo ý 
thích

- TCVĐ: 
nhảy lò cò
- Chơi theo ý

5 Vệ sinh, ăn, ngủ

- Vệ sinh " thực hành thao tác rửa tay"
- QS và thực hành kĩ năng rửa tay bằng xà phòng có sự giám sát của cô giáo
- Trò chuyện về bữa ăn trong ngày và giới thiệu món ăn của trẻ tại trường
- Giúp cô chia ăn
- Trẻ mời cơm, tự xúc ăn , ăn hết xuất 
- Trong khi ăn không nói chuyện 
- Cô chuẩn bị điều kiện để trẻ ngủ 
- Cô chú ý khép cửa, kéo rèm tránh gió lùa.
- Thực hiện tốt kĩ năng tự phục vụ và vệ sinh cá nhân

Nghề 
dịch vụ

Ngày
25/11/ 2024

- Quan sát, 
khám phá, trò 
chuyện về  
nghề bác sỹ.
- Tìm hiểu 
cách xử lý khi 
ngã chảy máu

Ngày
26/11/2024

- Phân biệt 
thực phẩm 
tươi ngon

Ngày
27/11/ 2024
- Dạy trẻ kĩ 
năng xem 
sách

Ngày
28/11/ 2024

- Kể chuyện 
sáng tạo về 
chủ đề.

Ngày
29/11/ 2024

- Liên hoan 
văn nghệ cuối 
tuần 
- Nêu gương 
bé ngoan

Ngày
30/11/ 2024

- Ôn các bài 
thơ đã học

6
Hoạt 
động 
chiều

Nghề 
sản 
xuất

Ngày
02/12/2024

- Trò chuyện 
công việc cô 
chú công 

Ngày 
03/12/2024

- Một số cách 
đơn giản về 
bảo quản thực 

Ngày
04/12/2024

- Làm quen 
bài hát: 
Cháu yêu cô 

Ngày
05/12/2024

- Trò chuyện: 
Giá trị dinh 
dưỡng của 

Ngày 
06/12/2024

- Liên hoan 
văn nghệ cuối 
tuần 

Ngày 
07/12/2024

- Ôn các bài 
thơ đã học
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ  6 Thứ  7
Ghi 
chú

nhân phẩm, thức 
ăn.

thợ dệt một số loại 
thực phẩm. 

Nêu gương bé 
ngoan

Nghề 
truyền 
thống 

địa 
phươn

g 

Ngày
09/12/2024

- Tìm hiểu 
cách xử lý 
trường hợp 
khẩn cấp có 
cháy.
- Kĩ năng thoát 
hiểm khi gặp 
hỏa hoạn

Ngày 
10/12/2024

- Trò chuyện, 
tìm hiểu nghề 
giáo viên

Ngày
11/12/2024

- Ôn thơ: Bé 
làm bao nhiêu 
nghề. 

Ngày
12/12/2024

- Ôn 
VĐTTPH: 
Cháu yêu cô 
chú công 
nhân…

Ngày 
13/12/2024

- Liên hoan 
văn nghệ cuối 
tuần 
- Nêu gương 
bé ngoan

 Ngày 
14/12/2024

- Ôn các bài 
hát, vận động 
đã học

Dự án: 
Chú bộ 

đội 

Ngày
16/12/2024

- Trò chuyện, 
xem tranh ảnh 
video đàm 
thoại về các 
hoạt động  
trong ngày 
22/12.

Ngày 
17/12/2024

- Tìm hiểu về 
chú bộ đội 

Ngày
18/12/2024

- Làm quen 
bài hát: Chú 
bộ đội. 

Ngày
19/12/2024

- Kể chuyện 
sáng tạo

Ngày 
20/12/2024

- Liên hoan 
văn nghệ cuối 
tuần 
Nêu gương bé 
ngoan
- Đóng dự án 
(E6)

Ngày 
21/12/2024

Ôn các bài hát 
đã học

          V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC:

Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi N1 N2 N3 N4
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*Bếp 
ăn nhà 
hàng

- Trẻ biết kỹ năng 
gọt, cắt hoa quả làm 
món salat
- Biết sắp xếp ghế, 
bày bàn ăn và các 
món ăn ra bàn để 
phục vụ khách.

+Đồ chơi nấu ăn
- Bộ dụng cụ gọt, thái hoa 
quả…
- Rau ,củ ,quả , tôm ,cua, 
cá 
- Một số món ăn : trứng 
rán, bánh gói , bánh bao, 
đùi gà rán …
- Bàn ghế, khăn trải bàn, 
tạp dề, găng tay

- Trẻ thỏa thuận chơi cùng 
bạn, lựa chọn trò chơi theo 
ý thích, phân công nhiệm 
vụ cùng tạo nên món ăn 
mà nhóm thích  và lấy ảnh 
cài về góc chơi
- Kết hợp với một số bạn ở 
góc chơi khác chuyển đồ 
ăn và bày bàn tiệc
- Liên hoan
- Thu dọn đồ dùng, lau 
chùi dọn vệ sinh sạch sẽ

x x x x

Cửa 
hàng 
nông 
sản 
sạch 

Trẻ biết bày những 
sản phẩm: rau , củ, 
quả, hột hạt ... để bán

+ Các đồ dùng của bác 
nông dân: cuốc, liềm, 
thúng, quang gáng…

Bán các đồ dùng của bác 
nông dân và các loại nông 
sản

x

Cửa 
hàng 
đồ 
dùng y 
tế 

- Trẻ  biết bày bán 
một số đồ dùng của  
bác sĩ: nhiệt kế, ống 
nghe, ống chuyền, 
máy thở...

+ Các loại vỏ hộp thuốc,
- Dụng cụ khám bệnh: Tai 
nghe, uống tiêm, kẹp nhiệt 
độ...
- Quần áo trang phục bác 
sĩ

Tuần 2: Chơi trò chơi 
khám bệnh cho bệnh nhân
+ Phòng khám răng
+ Phòng khám tai mũi 
họng
+ Phòng khám mắt
+ Phòng khám đa khoa
- Quầy thuốc

x

1 Góc 
phân 
vai

Cửa 
hàng 
đồ 
dùng 
xây 
dựng 

Trẻ biết bày bán 
những đồ dùng của 
nghề thợ xây

+ Đồ dùng của bác thợ 
xây: xô, xẻng, bay, bàn 
xoa...

Tuần3:  Bán các loại đồ 
dùng nghề xây dựng 
+ Quần áo bảo hộ( mũ, 
găng tay, ủng, quần ,áo...)
+ Đồ dùng của nghề thợ 
xây : bay, bàn xoa, xẻng...

x
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Cửa 
hàng 
bán đồ 
dùng 
bộ đội

- Trẻ biết bày bán 
những đồ dùng của 
nghề chú bộ đội 

- Biết thể hiện ngôn 
ngữ của mình khi 
tham gia chơi: Giao 
tiếp giữa các vai chơi 
với nhau, chào hỏi, 
mời khách, giới thiệu 
mặt hàng
- Trẻ hứng thú tham 
gia các trò chơi

- Đồ dùng của chú bộ đội: 
quần áo, giầy , mũ, ba lô, 
dép...

Tuần 4: Bán đồ dùng chú 
bộ đội( mũ, quần,áo, bao 
lô, giầy...)

- Trẻ thỏa thuận chơi cùng 
bạn, lựa chọn trò chơi theo 
ý thích, phân công nhiệm 
vụ cùng tạo nên món ăn 
mà nhóm thích  và lấy ảnh 
cài về góc chơi
- Thu dọn đồ dùng, lau 
chùi dọn vệ sinh sạch sẽ

x

2 Góc 
học tập 

Chơi 
các trò 
chơi 
khám 
phá 
chủ đề 
- toán 
học 

- Trẻ biết chơi đúng 
luật các bảng biểu.
- Biết nhận biết, tạo 
nhóm số lượng trong 
phạm vi 4.
- Biết phân loại đồ 
dùng, sản phẩm theo 
nghề.
- Chắp ghép hình 
học, ghép hình về chủ 
đề.

- Các bảng biểu cho trẻ.  
Các loại báo, tạp chí bìa 
lịch, keo, kéo, tranh ảnh về 
bác sĩ ,bán hàng, nông 
dân, cắt tóc, thợ xây, chú 
bộ đội 
- Các loại hình học, lô tô 
chủ đề, quân cờ...

- Chơi trò chơi: phân loai 
đồ dùng, sản phẩm theo 
nghề
- Nối đúng số lượng trong 
phạm vi 4, cắt đủ số 
lượng, khoanh tròn đủ số 
lượng.
- Sản phẩm 1 số nghề, bé 
tìm dụng cụ 1 số nghề
- Ghép hình, tạo hình 
học...

x x x x

Khám 
pha 
khoa 
học: 

Thí nghiệm với nam 
châm

Nam châm, bảng ghi chép 
kết quả.

- Nam châm hút được và 
không hút được cái gì.

x x
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Góc 
sách- 
truyện

Xem 
tranh 
truyện 
chủ đề, 
kể 
chuyện 
sáng 
tạo 
bằng 
tranh 
ảnh, 
rối.
Làm 
anbun 
chủ đề

- Trẻ biết cách đọc 
sách theo hướng từ 
trái sang phải, từ 
dòng trên xuống dòng 
dưới
- Biết kể truyện qua 
các bức tranh, con rối 
về chủ đề nghề 
nghiệp.
- Có khả năng kể 
được sự vật, hiện 
tượng đơn giản theo 
tranh, đồ vật
- trẻ biết giữ gìn và 
bảo vệ sách

- Trẻ lựa chọn hoạt động 
chơi mà mình thích
-Làm album  trang phục 
các nghề:bác sĩ, bác nông 
dân , chú bộ đội, thợ xây...
- Sắp xếp tranh và kể 
chuyện theo ý thích.
- Kể truyện theo tranh, 
theo hình ảnh, mô hình.
- Xem tranh  truyện về 
công việc của chú bộ 
đội,bác sĩ, bác nông dân 

- Một số tranh ảnh , câu 
chuyện về bác sĩ, cô thợ 
xây, chú bộ đội, bác nông 
dân 
- Kéo, giập ghim, bìa lịch, 
hồ dán , họa báo …
- Mô hình, hình ảnh, rối 
dẹt, rối ngón tay
 

x x x x

3

Góc 
xây 

dựng

- Biết xây dựng   
hoàn chỉnh khuôn 
viên bệnh viện, nông 
trại, khu chung cư, 
doanh trại , sắp xếp 
các đồ xung quanh.
- Trẻ có kỹ năng thao 
tác nhanh nhẹn 
- Trẻ thực hiện đến 
cùng công việc được 
giao và vui thích khi 
hoàn thành công việc
- Thể hiện sự thân 
thiện, đoàn kết với 
bạn bè

- Trụ cổng, hoa, các loại 
cây xanh, hoa, rau củ quả, 
thảm cỏ...
- Gạch, hàng rào, dụng cu 
xây dựng.
- Mẫu mô hình thiết kế. 
- Mô hinh: nhà, bệnh viện 
xe tăng, pháo, bác nông 
dân, chú bộ đội, bác sĩ
 

N1: Xây: bệnh viện
N2: Xây nông trại
N3: Xây khu trung cư
N4: Xây doanh trại bộ đội 
- Trẻ nhận góc chơi, hỏa 
thuận cùng nhau trước khi 
chơi.
- Trẻ phân chia các khu 
vực trong công trình xây 
dựng
- Giới thiệu công trình làm 
được
- Thu dọn đồ dùng đồ 
chơi.

x x x x
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- Dạy trẻ biết chơi 
chung cùng nhóm 
bạn
- Có ý thức tham gia 
chơi và thu dọn đồ 
dùng sau khi chơi.

4 Góc 
nghệ 
thuật

*Tạo 
hình

* Bé 
vui ca 
hát

- Trẻ biết sử dụng các 
kĩ năng tạo hình vẽ, 
cắt, gấp, in chấm màu 
nước để tạo nên các 
bức tranh về đồ dùng 
trang phục quần áo, 
dụng cụ các nghề
- Trẻ nói được ý 
tưởng của sản phẩm 
tạo ra.
- Có kỹ năng tạo sử 
dụng các nghuyên vật 
liệu khác nhau để tạo 
ra và trang trí các sản 
phẩm, đồ dùng của 
các nghề.

 Trẻ mạnh dạn tự tin 
tham gia hát, múa , 
vận động các bài hát 
về chủ đề.

- Mẫu gợi ý của cô 
- Giấy màu, đề can, vải 
vụn, màu nước, họa báo, 
bìa lịch cũ,  hồ dán, các 
loại hột hạt…
- Tranh ảnh đồ dùng các 
nghề bác sĩ, thợ xây, nông 
dân, chú bộ đội…
- Dụng cụ âm nhạc: phách 
tre, gáo dừa, đàn...
- Trang phục một số nghề: 
bộ đội, bác sĩ, bác nông 
dân, bộ đội...

- Mũ múa, dụng cụ âm 
nhạc.

*Tạo hình
-  Cắt, xé dán trang phục 
quần áo, dụng cụ bác nông 
dân, bác sĩ, thợ xây, chú 
bộ đội, bác nông dân 
- Làm khẩu trang y tế, mũ 
bác sĩ, nón, đồ dùng bác 
thợ xây
- Trang trí trang các nghề 
bằng các nguyên vật liệu 
khác nhau.
- Làm đồ dùng Bác sĩ: Vỉ 
thuốc, tai nghe, ống 
nhòm…
- Sử dụng các nvl để làm 
và trang trí đồ dùng các 
nghề: Đồ dùng dụng cụ 
nghề bác sĩ, thợ xây, chú 
bộ đội , bác nông dân ...
- Trẻ tham gia biểu diễn 
các bài hát về chủ điểm.

- Trẻ hát và vận động các 
bài hát về chủ đề.

x x x x
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CS cây
Trẻ hứng thú tham 
gia hoạt động.
- Biết lau lá cây

- Dụng cụ chăm sóc cây 
cối: xẻng, khăn lau, bình 
tưới

Chăm sóc cây
- Lau lá cây.
- Tưới cây.

x x x x5
Bé yêu 
thiên 
nhiên

QS sự 
phát 
triển 
của cây

- Trẻ biết cách quan 
sát, theo dõi sự phát 
triển của cây.

- Bảng theo dõi sự phát 
triển của cây.

- QS và gắn bảng: sự phát 
triển của cây. x x x x

                                                                                                                           Kiến An, ngày 18 tháng 11 năm 2024
                TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN                                                                           GIÁO VIÊN

                                                                             

                            Nguyễn Thị Nhẹn                                                                                      Bùi Thị Hằng

BAN GIÁM HIỆU PHÊ DUYỆT
                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                   Nguyễn Thị Dơn
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